
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ ĐÔNG 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Đông, ngày 12 tháng 6 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

 trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2025-2026 

   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ ĐÔNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ quy 

định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị 

định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã tại Tờ trình số 05/TTr-

HĐTĐKT ngày 12/6/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen, kèm theo tiền thưởng 53.190.000 đồng (Năm mươi ba 

triệu một trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) cho 06 đơn vị tập thể và 63 cá nhân có thành 

tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2025-2026. 

Mỗi tập thể: 1.410.000 đồng (Một triệu, bốn trăm mười nghìn đồng). 

Mỗi cá nhân: 710.000 đồng (Bẩy trăm mười nghìn đồng). 

(Có danh sách và tiền thưởng kèm theo). 

Điều 2. Nguồn kinh phí được trích từ Qũy thi đua khen thưởng sự nghiệp 

đào tạo, giáo dục. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Thường 

trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Thủ trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hóa - 

Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Hiệu trưởng các trường MN, 

TH, THCS thuộc xã và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:    

 - Như Điều 3; 

   - Lưu: VT, VHXH.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Văn Đại 



 

 

DANH SÁCH 

Tập thể được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen 

“Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác 

 năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của UBND xã Hà Đông 

 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Tên đơn vị/tập thể Tiền thưởng Ký nhận 

1 Trường THCS Vĩnh Lập 1.410.000  

2 Trường THCS Thanh Hồng 1.410.000  

3 Trường THCS Thanh Cường 1.410.000  

4 Trường Tiểu học Vĩnh Lập 1.410.000  

5 Trường MN Thanh Quang 1.410.000  

6 Trường MN Thanh Cường 1.410.000  

 TỔNG 8.460.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen 

“Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác 

 năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của UBND xã Hà Đông 

 

  Đơn vị tính: Đồng 

TT Họ và tên 
Chức vụ Đơn vị Tiền 

thưởng 

Ghi 

chú 

1 Vũ Văn Triệu 
Tổ trưởng tổ 

KHTN 

THCS Thanh 

Quang 
710.000 

 

2 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên 
THCS Thanh 

Quang 

710.000  

3 Vũ Thị Phượng Giáo viên 
THCS Thanh 

Quang 

710.000  

4 Nguyễn Thị Hoan Giáo viên 
THCS Thanh 

Quang 

710.000  

5 Lê Văn Trung 
Phó hiệu 

trưởng 

THCS Thanh 

Quang 

710.000  

6 Phạm Thị Thu Nga Giáo viên 
THCS Thanh 

Quang 

710.000  

7 Trần Thị Ngọc Giáo viên 
THCS Thanh 

Quang 

710.000  

8 Phùng Thị Khánh Giáo viên 
THCS Thanh 

Quang 

710.000  

9 Vũ Thị Sơn Giáo viên 
THCS Thanh 

Hồng 

710.000  

10 Nguyễn Thị Thiều Giáo viên 
THCS Thanh 

Hồng 

710.000  

11 Đỗ Thị Thúy Vân Giáo viên 
THCS Thanh 

Hồng 

710.000  

12 Bùi Thị Tươi Giáo viên 
THCS Thanh 

Hồng 

710.000  

13 Lê Thị Xuyến Tổ trưởng 
THCS Thanh 

Cường 

710.000  

14 Nguyễn Thị Hằng Hiệu trưởng THCS Vĩnh Lập 710.000  

15 Phạm Văn Hưng 
Phó hiệu 

trưởng 
THCS Vĩnh Lập 

710.000  

16 Phạm Văn Chung 
Tổ trưởng tổ 

KHXH 
THCS Vĩnh Lập 

710.000  

17 Lê Thị Xuyến Giáo viên THCS Vĩnh Lập 710.000  

18 Nguyễn Thị Dung TV, TT tổ VP 
Tiểu học Thanh 

Quang 

710.000  

19 Phạm Thị Phương  Giáo viên 
Tiểu học Thanh 

Quang 

710.000  



20 Phạm Thị Quả Giáo viên 
Tiểu học Thanh 

Quang 

710.000  

21 Hoàng Thị Nhung 
TP tổ 2,3 -CN 

2A 

Tiểu học Thanh 

Quang 

710.000  

22 Vũ Thị Lan 
TT tổ 1 -CN 

1A 

Tiểu học Thanh 

Quang 

710.000  

23 Nguyễn Thị Hạnh GV TA- TBTT 
Tiểu học Thanh 

Quang 

710.000  

24 Nguyễn Thị Nguyệt GV TA- Đội 
Tiểu học Thanh 

Quang 

710.000  

25 Nguyễn Thị Tươi GVCN 5A 
Tiểu học Thanh 

Quang 

710.000  

26 Nguyễn Thị Thi GVCN 3C 
Tiểu học Thanh 

Quang 

710.000  

27 Phạm Thị Vân Anh GVCN 4A 
Tiểu học Thanh 

Quang 

710.000  

28 Nguyễn Thị Tuyết Hiệu trưởng 
Tiểu học Thanh 

Hồng 

710.000  

29 Phạm Thị Thúy Nghiêm 
Giáo viên Tiểu học Thanh 

Hồng 

710.000  

30 Nguyễn Thị Hoa 
Giáo viên Tiểu học Thanh 

Hồng 

710.000  

31 Nguyễn Thị Vân 
Giáo viên Tiểu học Thanh 

Hồng 

710.000  

32 Nguyễn Thị Hải Yến  Giáo viên 
Tiểu học Thanh 

Hồng  

710.000  

33 Lê Phi Hùng Hiệu trưởng 
Tiểu học Thanh 

Cường 

710.000  

34 Vũ Thị Mai Giáo viên 
Tiểu học Thanh 

Cường 

710.000  

35 Vũ Hữu Vĩnh Giáo viên 
Tiểu học Thanh 

Cường 

710.000  

36 Phạm Thị Thu Hồng Nhân viên 
Tiểu học Thanh 

Cường 

710.000  

37 Lê Thị Thu Huyền Giáo viên Tiểu học Vĩnh Lập 710.000  

38 Lê Văn Tráng  Giáo viên Tiểu học Vĩnh Lập 710.000  

39 Lê Thị Nga Giáo viên Tiểu học Vĩnh Lập 710.000  

40 Phạm Thị Oanh  

Trưởng ban 

Thanh tra nhân 

dân 

Trường MN Thanh 

Quang 

710.000  

41 Phạm Thị Kiểu 
Tổ trưởng tổ 

NT 

Trường MN Thanh 

Quang 

710.000  

42 Nguyễn Thị Liên 
Tổ trưởng tổ 

3T 

Trường MN Thanh 

Quang 

710.000  



43 Nguyễn Thị Phường Giáo viên 
Trường MN Thanh 

Quang 

710.000  

44 Đỗ Thị Hoa Giáo viên 
Trường MN Thanh 

Quang 

710.000  

45 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên 
Trường MN Thanh 

Quang 

710.000  

46 Lê Thị Giang Tổ phó tổ 3T 
Mầm non Thanh 

Quang 

710.000  

47 Nguyễn Thị Hằng 
Tổ trưởng tổ 

HC 

Mầm non Thanh 

Quang 

710.000  

48 Ngô Thị Ngân Giáo viên 
Mầm non Thanh 

Quang 

710.000  

49 Bùi Thị Liên 
Tổ trưởng tổ 

4T 

Mầm non Thanh 

Quang 

710.000  

50 Ngô Huyền Trang TTCM 5 tuổi 
Trường MN Thanh 

Hồng 

710.000  

51 Lê Thị Linh Giáo viên 
Trường MN Thanh 

Hồng 

710.000  

52 Phạm Quỳnh Nga Giáo viên 
Trường MN Thanh 

Hồng 

710.000  

53 Nguyễn Thị Lan Kế toán 
Trường MN Thanh 

Hồng 

710.000  

54 Vũ Thị Luyến Giáo viên 
Trường MN Thanh 

Hồng 

710.000  

55 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 
Trường MN Thanh 

Cường 

710.000  

56 Mai Thị Trang Giáo viên 
Trường MN Thanh 

Cường 

710.000  

57 Hoàng Thị Nữ Giáo viên 
Trường MN Thanh 

Cường 

710.000  

58 Lê Thị Vân Giáo viên 
Trường MN Thanh 

Cường 

710.000  

59 Dương Thị Hạnh Giáo viên 
Trường MN Vĩnh 

Lập 

710.000  

60 Nguyễn Thị Dung Giáo viên 
Trường MN Vĩnh 

Lập 

710.000  

61 Lê Thị Ánh Nguyệt 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường MN Vĩnh 

Lập 

710.000  

62 Phạm Thị Hương 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường MN Vĩnh 

Lập 

710.000  

63 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên 
Trường MN Vĩnh 

Lập 

710.000  

 TỔNG   44.730.000  
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